
 ỦY BAN NHÂN DÂN                       Phụ lục 01
   XÃ QUANG KHẢI                                           

BÁO CÁO TÍNH HÌNH THỰC HIỆN THU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số:     /BC-UBND của UBND xã Quang Khải ngày    tháng 6 năm 2023)

Đơn vị tính: đồng

STT Nội dung Dự toán Ước thực hiện 6
tháng đầu năm So sánh

TỔNG THU 14.853.000.000 2.799.217.133 18,85%

I Các khoản thu 100% 135.000.000 239.125.265 177,13%

1 Thu HLCS từ quỹ đất công ích 80.000.000 0 0,00%

2 Phí lệ phí 20.000.000 17.144.000 85,72%

3 Thu khác tại xã 35.000.000 221.981.265 634,23%

 + Thu phạt 0

 + Thu khác 35.000.000 19.000.000 54,29%

 Thu chuyển nguồn 202.981.265

5 Thu kết dư NS năm 2022 sang năm 2023

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 10.146.000.000 246.970.868 2,43%

1 Thuế sử dụng đất PNN 1.000.000 0

2 Thuế môn bài từ các hộ kinh doanh 4.000.000 3.700.000 92,50%

3 Lệ phí trước bạ nhà, đất 45.000.000 886.200 1,97%

4 Thuế thu nhập cá nhân 32.000.000 87.450.146 273,28%

5 Thuế giá trị gia tăng 64.000.000 154.934.522 242,09%

6 Thu từ đấu giá đất 10.000.000.000 0

III Thu bổ sung từ Ngân sách cấp trên 4.572.000.000 2.313.121.000 50,59%

1 Thu bổ sung cân đối Ngân sách 4.572.000.000 1.950.000.000 42,65%

2 Thu bổ sung có mục tiêu 0 363.121.000 -
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BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số:     /BC-UBND của UBND xã Quang Khải ngày   tháng 6 năm 2023)

Đơn vị tính: đồng

STT Nội dung Dự toán Ước hực hiện 6
tháng đầu năm So sánh

TỔNG CHI 14.853.000.000 2.341.274.051 15,76%

I Chi đầu tư phát triển 10.000.000.000 0 0,00%

II Chi thường xuyên 4.853.000.000 2.341.274.051 48,24%

1 Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự 466.967.800 247.183.300 52,93%

1.1 Chi hoạt động dân quân tự vệ 294.697.400 144.993.700 49,20%

1.2 Chi hoạt động an ninh trật tự 172.270.400 102.189.600 59,32%

2 Sự nghiệp văn hoá, thông tin 25.000.000 0
3 Sự nghiệp truyền thanh 83.023.200 23.448.400 28,24%

4 Sự nghiệp thể thao 15.000.000 12.000.000 80,00%

5 Sự nghiệp kinh tế 178.300.000 72.757.000 40,81%

5.1 Sự nghiệp giao thông 169.800.000 2.000.000 1,18%

5.2 Sự nghiệp nông - lâm -  thuỷ - hải sản 8.500.000 23.607.000 277,73%

6 Các sự nghiệp môi trường 60.000.000 47.150.000 78,58%

7 Chi sự nghiệp xã hội và hoạt động XH khác 456.464.000 236.784.000 69,83%

8 Chi quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể 3.569.245.000 1.749.101.351 49,00%

8.1 Chi Quản lý Nhà nước (HĐND, UBND) 2.123.213.400 1.105.754.551 52,08%

8.2 Chi hoạt động Đảng 512.100.400 197.757.600 38,62%

8.3 Chi hoạt động UB MTTQ và các Tổ chức xã hội 349.286.000 224.188.400 64,18%

8.4 Chi hoạt động Đoàn thanh niên 140.616.200 56.119.400 39,91%

8.5 Chi hoạt động hội Phụ nữ 112.890.800 33.426.400 29,61%

8.7 Chi hoạt động hội cựu Chiến binh Việt Nam 136.191.600 51.763.400 38,01%

8.8 Chi hoạt động hội nông dân Việt Nam 194.946.600 80.091.600 41,08%

9 Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 59.000.000

10 Chi kết dư NS năm 2022 sang năm 2023
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BÁO CÁO NHIỆM VỤ THU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số:     /BC-UBND của UBND xã Quang Khải ngày     /6/2023

Đơn vị tính: đồng

STT Nội dung Dự toán Nhiệm vụ thu 06
tháng cuối năm

TỔNG THU 14.853.000.000 12.800.013.800

I Các khoản thu 100% 135.000.000 132.600.000

1 Thu HLCS từ quỹ đất công ích 80.000.000 80.000.000

2 Phí lệ phí 20.000.000 2.856.000

3 Thu khác tại xã 35.000.000 16.000.000

 Thu chuyển nguồn

4 Thu kết dư NS năm 2022 sang năm 2023 33.744.000

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 10.146.000.000 10.045.413.800

1 Thuế sử dụng đất PNN 1.000.000 1.000.000

2 Thuế môn bài từ các hộ kinh doanh 4.000.000 300.000

3 Lệ phí trước bạ nhà, đất 45.000.000 44.113.800

4 Thuế thu nhập cá nhân 32.000.000

5 Thuế giá trị gia tăng 64.000.000

6 Thu từ đấu giá đất 10.000.000.000 10.000.000.000

III Thu bổ sung từ Ngân sách cấp trên 4.572.000.000 2.622.000.000

1 Thu bổ sung cân đối Ngân sách 4.572.000.000 2.622.000.000

2 Thu bổ sung có mục tiêu 0
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BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số:     /BC-UBND của UBND xã Quang Khải ngày    tháng 6 năm 2023)

STT Nội dung Dự toán Nhiệm vụ chi 6
tháng cuối năm

TỔNG CHI 14.853.000.000 13.257.956.882

I Chi đầu tư phát triển 10.000.000.000 10.000.000.000

II Chi thường xuyên 4.853.000.000 3.257.956.882

1 Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự 451.137.400 203.954.100

1.1 Chi hoạt động dân quân tự vệ 278.867.000 133.873.300

1.2 Chi hoạt động an ninh trật tự 172.270.400 70.080.800

2 Sự nghiệp văn hoá, thông tin 25.000.000 25.000.000

3 Sự nghiệp truyền thanh 83.023.200 59.574.800

4 Sự nghiệp thể thao 15.000.000 3.000.000

5 Sự nghiệp kinh tế 173.500.000 218.714.000

5.1 Sự nghiệp giao thông 165.000.000 163.000.000

5.2 Sự nghiệp nông - lâm -  thuỷ - hải sản 8.500.000 55.714.000

Sự nghiệp môi trường 60.000.000 12.850.000

6 Chi sự nghiệp xã hội và hoạt động XH khác 411.464.000 224.680.000

7 Chi quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể 3.574.875.400 2.214.458.717

7.1 Chi Quản lý Nhà nước (HĐND, UBND) 2.128.843.800 1.411.773.917

7.2 Chi hoạt động Đảng 512.100.400 314.342.800

7.3 Chi hoạt động UB MTTQ và các Tổ chức xã hội 349.286.000 125.097.600

7.4 Chi hoạt động Đoàn thanh niên 140.616.200 84.496.800

7.5 Chi hoạt động hội Phụ nữ 112.890.800 79.464.400

7.6 Chi hoạt động hội cựu Chiến binh Việt Nam 136.191.600 84.428.200

7.7 Chi hoạt động hội nông dân Việt Nam 194.946.600 114.855.000

8 Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 59.000.000 59.000.000

9 Chi kết dư NS năm 2022 sang năm 2023 33.744.000
10 Chi chuyển nguồn 202.981.265
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